	
UBND PHƯỜNG AN DƯƠNG
 TRƯỜNG THCS NAM SƠN



	
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN II
MÔN: NGỮ VĂN 9
NĂM HỌC 2025 - 2026
Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)


PHẦN I. ĐỌC - HIỂU (4.0 điểm)
Đọc văn bản sau: 
NIỀM VUI NHÀ MỚI
       	 Gia đình Hà chuyển tới khu tập thể mới. Khu tập thể mới ở xa lắm, tít tận ngoại thành cơ. Hôm chuyển nhà bố mẹ bận tíu tít. Sợ Hà bị ngã, mẹ gửi Hà sang hàng xóm. Cô bé ôm con gấu bông ngồi trên ghế nhìn mẹ khiêng bàn khiêng tủ. Thứ nào cũng nặng cũng cồng kềnh. Hà thấy trời lạnh mà mặt bố lấm tấm mồ hôi.
- Bố ơi - Hà gọi - sắp xong chưa hả bố?
- À… sắp xong rồi con ạ, chỉ một tí nữa là xong thôi.
- Bố ơi cái giường của con bố chuyển chưa?
- Kia kìa, bố cho lên ô tô rồi đấy.
- Thế còn cái xe đạp của con nữa nhé…
- Ấy, tí nữa thì quên đấy…
- Bố ơi con khát nước quá…
- Nước à? Con chịu khó một chút, khi nào về nhà mới tha hồ uống.
Hà thấy bố lau mồ hôi vội vàng chạy vào mang ra cái xe đạp của cô bé. Chiếc xe hàng ngày Hà vẫn đi nặng thế mà bố chỉ mang có một tay, tay kia bố còn cầm cả cái xoong, cái chảo…
Bác hàng xóm mở tủ lấy cho Hà một hộp sữa chua. Hà định bật nắp ăn ngay nhưng chợt nghĩ ra điều gì, cô bé cất vào trong cái túi xách của mình.
 tài xế nổ máy, nhấn ga. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Bố bế Hà ngồi trên ca bin, Hà bế con gấu bông. Chiếc túi xách có hộp sữa chua cộm lên.
- Cái gì thế này? Sữa chua à? Sao con không ăn đi? Để lâu là nó bị hỏng đấy.
Chiếc xe đi qua ổ gà, hộp sữa lắc qua lắc lại. Hà ra vẻ giữ bí mật:
- Một tí nữa con mới ăn… 
 	Xe về tới khu tập thể mới, nhà Hà ở trên tầng mười cao ơi là cao. Bố và mẹ lại vất vả khiêng đồ đạc lên nhà. Xong việc thì trời cũng nhập nhoạng tối. Trong căn phòng sáng choang ánh đèn bố và mẹ ngồi nghỉ trên ghế. Hà mang hộp sữa chua ra.
[bookmark: _Hlk211679544]- Bố mẹ mệt không? Con mời bố mẹ ăn sữa chua cho đỡ mệt ạ
Bố cầm hộp sữa chua từ tay Hà. Cả bố và mẹ đều lặng đi giây lát.
Mẹ bóc hộp sữa chua ra nhưng hộp sữa chua đã vữa hết rồi. Hộp sữa bị hỏng, chẳng ai ăn được tí gì nhưng Hà thấy cả bố và mẹ đều vui. Bố ôm Hà vào lòng, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Căn phòng mới còn thơm mùi sơn tường rộn lên những tiếng cười và những ánh mắt yêu thương.
                          (Nguyễn Phan Khuê – đăng trên tạp chí Vanvn.vn, ngày 29/1/2024)
*Chú thích: Nhà văn Nguyễn Phan Khuê sinh năm 1971, quê quán xã Mao Điền, tỉnh Bắc Ninh. Ông chủ yếu viết về thế giới tuổi thơ với những trải nghiệm cùng bạn bè, qua những câu chuyện trong gia đình, dưới mái trường… 
Thực hiện các yêu cầu:
[bookmark: _Hlk157971321]Câu 1 (0.5 điểm): Xác định ngôi kể của văn bản trên.
Câu 2 (0.5 điểm): Chỉ ra lời người kể chuyện và lời nhân vật trong những câu văn sau:
   	 - Bố mẹ mệt không? Con mời bố mẹ ăn sữa chua cho đỡ mệt ạ.
  	 Bố cầm hộp sữa chua từ tay Hà. Cả bố và mẹ đều lặng đi giây lát.
Câu 3 (1.0 điểm): Em hãy cho biết ý nghĩa chi tiết sau: “Mẹ bóc hộp sữa chua ra nhưng hộp sữa chua đã vữa hết rồi. Hộp sữa bị hỏng, chẳng ai ăn được tí gì nhưng Hà thấy cả bố và mẹ đều vui. Bố ôm Hà vào lòng, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Căn phòng mới còn thơm mùi sơn tường rộn lên những tiếng cười và những ánh mắt yêu thương.”
Câu 4 (1.0 điểm): Nêu đặc điểm tính cách của bé Hà được thể hiện qua tác phẩm.
Câu 5 (1.0 điểm): Từ văn bản trên, em hãy rút ra một thông điệp ý nghĩa nhất và 
lí giải.
PHẦN II. PHẦN VIẾT (6.0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm): Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích đặc điểm nhân vật bé Hà trong truyện ngắn “Niềm vui nhà mới” của tác giả Nguyễn Phan Khuê.
Câu 2 (4.0 điểm): Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết: “Là học sinh, em nghĩ nên làm gì để xây dựng cho mình một lối sống tích cực?”

-----------------Hết----------------



Họ và tên thí sinh: ......................................................Số báo danh.........................................
Họ và tên, chữ kí Giám thị 1:...................................................................................................
Họ và tên, chữ kí Giám thị 2:.................................................................................................









HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LẦN II
MÔN NGỮ VĂN 9
NĂM HỌC 2025 - 2026
A.  HƯỚNG DẪN CHUNG
	Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của Đáp án - Hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh chỉ quan tâm ý mà cho điểm một cách đơn thuần. Do đặc trưng của môn Ngữ văn, tính chất cụ thể của đề thi và đặc điểm của kì thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT; trên cơ sở bám sát biểu điểm và từng bài làm cụ thể của học sinh, giám khảo chủ động, linh hoạt trong vận dụng tiêu chí cho điểm. Tôn trọng và khuyến khích những bài làm sáng tạo, độc đáo, giàu cảm xúc.
	Trong trường hợp thí sinh tổ chức bài làm theo cách riêng nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu cơ bản của đáp án thì vẫn cho điểm như Đáp án - Hướng dẫn chấm. Điểm từng câu không làm tròn. Điểm bài thi bằng tổng điểm các câu, không làm tròn.
B. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4.0

	
	1
	Ngôi kể: thứ ba
	0.5

	
	2
	* Lời nhân vật:
 - Bố mẹ mệt không? Con mời bố mẹ ăn sữa chua cho đỡ mệt ạ.
* Lời người kể chuyện: 
   Bố cầm hộp sữa chua từ tay Hà. Cả bố và mẹ đều lặng đi giây lát
	0.25

0.25

	
	3
	* Ý nghĩa chi tiết: 
- Chi tiết thể hiện niềm vui của bố mẹ Hà: Tuy hộp sữa chua Hà đưa cho bố mẹ ăn cho đỡ mệt đã bị hỏng nhưng bố mẹ lại rất vui "nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt", "rộn lên những tiếng cười và những ánh mắt yêu thương" vì chi tiết đó đã thể hiện tính cách biết quan tâm đến bố mẹ của bé Hà. 
- Chi tiết cũng góp phần làm nổi bật chủ đề tác phẩm: hạnh phúc gia đình là những điều thật giản dị, là khi mỗi thành viên đều biết chăm lo, quan tâm đến nhau. 
-.....
* Học sinh có thể diễn đạt cách khác (Tách ý, thay đổi thứ tự, thêm ý hợp lý...) mà vẫn đảm bảo nội dung tương đương, GK vẫn cho điểm tối đa.
	
0.5




    0.5

	
	4
	- Đặc điểm tính cách nhân vật bé Hà được thể hiện qua lời nói trò chuyện với bố; qua việc em quan tâm hỏi thăm cha mẹ, qua hành động: dù đói và khát vẫn để dành hộp sữa chua bác hàng xóm cho để mời bố mẹ…
- Tính cách của nhân vật bé Hà:
+ Ngoan ngoãn, lễ phép, nhạy cảm, tinh tế, giàu tình cảm .
+ Yêu thương, hiếu thảo với bố mẹ.
+ Chu đáo, chân thành, biết quan tâm, lo nghĩ cho người khác với  tấm lòng trong sáng,.
+ …..
* Học sinh có thể diễn đạt cách khác mà vẫn đảm bảo nội dung tương đương
	0.25




0.75

	
	5
	- HS nêu một thông điệp phù hợp với nội dung của văn bản. 
- Lí giải một cách hợp lí, thuyết phục.
	0.25
0.75

	II
	
	LÀM VĂN
	6.0

	
	1
	Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày cảm nhận của em về nhân vật bé  Hà trong tác phẩm “Niềm vui nhà mới”.
	2.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức và dung lượng đoạn văn:
 - Xác định được yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. HS có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp. 
- Lựa chọn được phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai những nội dung đã xác định. 
- Diễn đạt lưu loát, không sai lỗi chính tả.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu về nội dung: 
Xác định đúng nội dung đoạn văn: nhân vật bé Hà trong tác phẩm “Niềm vui nhà mới” của tác giả Nguyễn Phan Khuê.
	0.25

	
	
	c. . Viết được đoạn văn đảm bảo các yêu cầu: học sinh có thể triển khai theo nhiều cách để làm rõ yêu cầu của đề bài, bảo đảm hợp lí, thuyết phục. 
Có thể triển khai theo hướng:
- Mở đoạn: giới thiệu khái quát về nhân vật.
- Thân đoạn: 
+ Nhân vật bé Hà có những phẩm chất tốt đẹp: là một đứa trẻ ngây thơ, nũng nịu nhưng cũng rất tinh tế (thích trò chơi trẻ con, đòi uống nước, nhận ra sự vất vả của bố qua giọt mồ hôi...); rất yêu bố mẹ, biết quan tâm đến bố mẹ…
+  Nghệ thuật xây dựng nhân vật: cốt truyện đơn giản ; tình huống trong truyện rất tự nhiên; cách khắc họa nhân vật chủ yếu qua lời kể, hành động; ngôn ngữ trong truyện đơn giản, gần gũi… 
->  Chủ đề tác phẩm: ca ngợi tình yêu thương, hạnh phúc từ những điều giản dị của gia đình, các thành viên trong gia đình biết quan tâm đến nhau.
	1.0

	
	
	d. Diễn đạt: đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo: thể hiện suy nghĩ sâu sắc về nhân vật; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.25

	
	2

	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết: “Là học sinh, em nghĩ nên làm gì để xây dựng cho mình một lối sống tích cực?”
	4.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài
- Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Nghị luận xã hội
- Triển khai được ít nhất hai luận điểm để làm rõ quan điểm của cá nhân.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu, phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng.
- Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp Tiếng Việt, liên kết văn bản.
b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: “Là học sinh, em nghĩ nên làm gì để xây dựng cho mình một lối sống tích cực?”
	0.5







0.25


	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết
Lưu ý: Học sinh có thể trình bày suy nghĩ, quan điểm riêng và tổ chức sắp xếp các ý của bài viết sáng tạo  nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
- Xác định được các ý của bài viết
- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận:
1. Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
2. Triển khai vấn đề nghị luận:
a. Giải thích vấn đề nghị luận: Lối sống tích cực là gì?
- Lối sống tích cực là cách sống lạc quan, yêu đời, luôn nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực, chủ động tìm kiếm giải pháp cho khó khăn và không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân. Người có lối sống tích cực thường có thái độ sống lành mạnh, biết yêu thương và chia sẻ với mọi người xung quanh.
b. Thể hiện quan điểm của người viết về vấn đề nghị luận, có thể theo một số gợi ý sau:
*  Phân tích các khía cạnh của vấn đề: 
-  Thực trạng : Trong xã hội hiện nay, không ít học sinh đang sống trong sự thụ động, buông xuôi, thiếu niềm tin vào bản thân và tương lai. Một số em sa đà vào các trò chơi điện tử, mạng xã hội, bỏ bê học hành và các hoạt động xã hội ý nghĩa. Tình trạng bạo lực học đường, trầm cảm, tự kỷ ở lứa tuổi học sinh cũng đang gia tăng đáng báo động.
- Nguyên nhân thực trạng trên xuất phát từ: 
+ Do bản thân học sinh chưa vượt qua được những áp lực như: áp lực học hành thi cử, kì vọng quá cao từ gia đình vào con cái cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, mất đi niềm vui trong học tập, thiếu kĩ năng quản lí thời gian, có quá nhiều những hoạt động giải trí cám dỗ học sinh. 
+ Do ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường: Bạo lực, thông tin xấu trên mạng xã hội, các tệ nạn xã hội... có thể tác động tiêu cực đến tâm lý và lối sống của học sinh. Nhiều em thiếu sự quan tâm, định hướng từ gia đình, nhà trường, cảm thấy cô đơn, lạc lõng.
- Hậu quả: Suy giảm sức khỏe thể chất và tinh thần, giảm sút hiệu quả học tập, mất cân bằng trong cuộc sống: Học sinh dễ mắc các bệnh về tâm lý như trầm cảm, lo âu, mất ngủ...Thiếu động lực, mất tập trung, kết quả học tập kém.
- Mở rộng, trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác để có cái nhìn toàn diện.
- Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục: 
* Giải pháp 1: Mỗi học sinh cần chủ động rèn luyện tư duy tích cực như: luôn nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực, tìm kiếm cơ hội trong khó khan; thay đổi cách diễn đạt, sử dụng những từ ngữ tích cực.
+ Tập trung vào những điều tốt đẹp, tránh suy nghĩ tiêu cực.
+ Đọc sách, xem phim, nghe nhạc có nội dung tích cực.
+ Tham gia các khóa học, hoạt động ngoại khóa giúp phát triển tư duy tích cực.
* Giải pháp 2: Xây dựng mục tiêu và kế hoạch cụ thể:
+ Xác định mục tiêu rõ ràng, cụ thể, có thể đo lường được.
+ Lập kế hoạch chi tiết để đạt được mục tiêu, chia nhỏ mục tiêu thành các bước nhỏ.
+ Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch và điều chỉnh khi cần thiết.
*Giải pháp 3: Rèn luyện thói quen sống lành mạnh
+ Ăn uống khoa học, đủ chất, hạn chế đồ ăn nhanh, đồ uống có gas.
+ Tập thể dục đều đặn, ít nhất 30 phút mỗi ngày.
+ Ngủ đủ giấc, 7-8 tiếng mỗi đêm.
+ Hạn chế sử dụng thiết bị điện tử, đặc biệt là trước khi đi ngủ.
+ Tham gia các câu lạc bộ thể thao, lớp học yoga, thiền định.
+ Sử dụng ứng dụng theo dõi sức khỏe, chế độ dinh dưỡng.
- Liên hệ bản thân học sinh.
3. Kết bài: Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
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	d. Sáng tạo
- Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
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